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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

TOÁN 3 - BẢNG NHÂN CHIA 8 
 

 

Bài 1. Thủy cung có 6 bể trong khu trưng bày sinh vật biển, mỗi bể có 8 con bạch tuộc. Thủy cung 
có tất cả bao nhiêu con bạch tuộc? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2. Tính các biểu thức sau. 
 a) 7 × 8 − 4 × 8 =...... b) 3 × 8 − 2 × 8 =...... c) 8 × 8 − 8 × 1 =...... d) 9 × 8 − 1 × 8 =...... 
Bài 3. Tính các biểu thức sau. 
 a) 16: 2 × 2 = ...... b) 18: 2 × 5 = ...... c) 20: 5 × 5 = ...... d) 12: 2 × 5 = ...... 
Bài 4. Điền số thích hợp vào các ô trống trong sơ đồ chuỗi. 

 

 
 a) Số cần điền ở ô trống thứ nhất là ....... b) Số cần điền ở ô trống thứ hai là ....... 
Bài 5. Tính giá trị các biểu thức sau. 
 a) 8 × 10 − 17 = ...... b) 8 × 9 − 15 = ...... c) 8 × 5 − 26 = ...... d) 8 × 1 + 33 = ...... 
Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống. 
 a) . . . +8 × 5 = 8 × 8 b) . . . +8 × 2 = 8 × 6 c) 8 × 4+. . . = 8 × 9 d) . . . +8 × 1 = 8 × 7 
Bài 7. Tính nhẩm. 
 a) 8 × 1 =...... b) 80: 8 =...... c) 40: 8 =...... d) 48: 8 =...... 
 e) 10 × 8 =...... f) 2 × 8 =...... g) 8 × 8 =...... h) 56: 8 =...... 
Bài 8. Lan có 72 cái bánh. Lan xếp đều vào các đĩa, mỗi đĩa có 8 cái bánh. Hỏi Lan xếp được bao 
nhiêu đĩa? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 9. Mẹ xếp 7 giỏ bánh. Mỗi giỏ bánh có 8 cái bánh. Sau đó, mẹ có thêm 13 cái bánh cùng loại. 
a) Trong 7 giỏ bánh ban đầu có bao nhiêu cái bánh? 
b) Sau khi có thêm 13 cái bánh, mẹ có tất cả bao nhiêu cái bánh? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 10. Minh có 72 quả cam. Minh chia đều số quả cam đó cho 8 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quả 
cam? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 11. Tính nhẩm các phép nhân sau. 
 a) 8 × 6 =...... b) 8 × 4 =...... c) 8 × 10 =...... d) 5 × 8 =...... 
 e) 3 × 8 =...... f) 9 × 8 =...... g) 8 × 1 =...... h) 2 × 8 =...... 

----HẾT--- 
 
 


